
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƢỚC NGOÀI 

 

I – CHÂU Á 
 

1.ĐSQVN tại Trung Quốc 

 
Địa chỉ: Số 32 đường Quan Hoa, Kiến Quốc Môn Ngoại, TP 

Bắc Kinh  

Điện thoại: +86 010.65321155; +86 010.65321125  

Fax: +86 010.65326521 

 Điện thoại ngoài giờ hành chính: +86 010.65321155 

 Email: vnembasydprk@mofa.gov.vn  

Code nước: +86 Code thành phố: 010  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ 

2.TLSQVN tại Quảng Châu 

 
Địa chỉ: 6F, A Building, Hotel Landmark Canton, 

Haizhu Square, Guangzhou 510115  

Điện thoại: +86-20-83305911; 83305910  

Fax: +86-20-83305915; 83181461  

Email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn  

Code nước: +86 Code thành phố: 020  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ  

3. TLSQVN tại Hồng Kông 

 
Địa chỉ: 15/F Wan Chai Road, Wan Chai, Hong 

Kong  

Điện thoại: +(852).25914510; +(852).28359358 

Fax: +(852).25914524; +(852).25914539 

Email: vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn  

Code nước: +852  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ 

 

 

4. VPĐD KT-VH VN tại Đài Bắc  
 

 Địa chỉ: 3F, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan  

Điện thoại: Tổng đài: 25166626  

Fax: 26166625, 25041765  

Email: vncosul.taipei@mofa.gov.vn, 

consul.taipei@gmail.com  

Code nước: +886  

Code thành phố: 2 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 1 

giờ (mùa đông) ; 1 giờ (mùa hè)  

5. ĐSQVN tại Nhật Bản  

 
Địa chỉ: Tokyo151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 

50-11  

Tel: +81 3 3466-3311/13; 3481-6354 Fax: +81 3 3466-

7652 / 3391  

mail: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: Code nước: +81 Giờ 

địa phương so với giờ Việt Nam: + 2 giờ 

6. TLSQVN tại Osaka  

 
Địa chỉ: 4-2-15, Ichinocho Higashi, Sakai-ku, 

Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan  

Điện thoại tổng đài: 072 221 6666; Văn phòng 

thương mại: 06 6261 7462  

Fax: 072 221 6667; Văn phòng thương mại: 06 

6261 7461  

Fax (Lãnh sự): 072 221 6669  

Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn  

Code nước: +81 Code thành: 072 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam + 2 giờ: 
 

 

mailto:vnembasydprk@mofa.gov.vn
mailto:tlsq.quangchau@mofa.gov.vn
mailto:vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn
mailto:consul.taipei@gmail.com
mailto:vietnamembassy-japan@vnembassy.jp
mailto:tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn


7. ĐSQVB tại Hàn Quốc  
 

Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 

Điện thoại:720.5124/725.2487 Fax: 720.4684/739.2064 

Email: vndsq@yahoo.com 

Địa chỉ website: http://www.vietnamembassy-seoul.org/ 

Code nước: +82 Code thành phố: 02 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: + 2 giờ (GMT+9) 

8. ĐSQVN tại CHDCND T. Tiên  

 
Địa chỉ: 7 Munsu Str. Pyongyang  

Điện thoại: 00-84-(0)99-274-0042 Tổng đài: 00-84-

(0)99-274-0031/32/33/34/35/36/37/38 Fax: 00-84-

(0)99-274-0039  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0085-191-2500-156 

Email: vnembassydprk@mofa.gov.vn 

Code nước: +850 Code thành phố: 2 Giờ địa phương 

so với giờ Việt Nam: +/- 1,5giờ 

9. ĐSQVN tại Mông Cổ  

 
Địa chỉ: Peace Avenue - 47 / Enkhtaivny Urgun 

Chuluu - 47, Ulaanbaatar, Mongolia  

Tel: + 976 -11-458 917 Fax: + 976-11-458 923  

Email: ulanbator@mofa.gov.vn / 

dsq.ulanbator@gmail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: + 976-11-454 

632  

Code nước: +976 Code thành: 11 Giờ địa phương 

so với giờ Việt Nam: + 2 giờ (mùa hè); + 1 giờ 

(mùa đông) 

 

 

10. ĐSQVN tại Lào  
 

Địa chỉ: 85-23 Singha Road, Saysettha District, Vientiane 

Capital, Lao PDR  

Điện thoại:+856 21451990 (Ext); 21 413409  

Fax: Vệ tinh 0992740086; +856 21 413379  

Email: vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn 

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +856 20 99005155 

 Code nước: +856 Code thành phố: 21  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ 

11. TLSQVN tại Pắc-Xế  

 
Địa chỉ: Số 31, bản Phabat, huyện Paksé, tỉnh 

Champasak, Lào Điện thoại  

Ttổng đài: 212 827 + số máy lẻ Fax: 212 058 hoặc 

214 140  

Email: vnemb.la@mofa.gov.vn Code nước: +856 

Code thành phố: 31  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ 

12. TLSQVN tại Savanakhet  

 
Địa chỉ: Số118 Sisavangvong, Kayson Phomvihan 

District, Savannakhet Province, Lao PDR Tel: 

+856.41.212418 Fax: +856.41.212182  

Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn / 

lanhsusavan@gmail.com  

Code nước: +856 Code thành (Kayson 

Phomvihan): 41 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: +/- 0 giờ 
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13. ĐSQVN tại Campuchia  

 
Địa chỉ: 436 Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, 

Cambodia  

Điện thoại: +855-23) 726-274/224 (số Cam-pu-chia) +84-4) 

992 74 00 57/58/59/60 (số vệ tinh) Fax: (+855-23) -726-495 

Code nước: +855 Code thành phố (Phnom Penh): 023  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ 

                

14. TLSQVN tại Sihanouk ville  

 
Địa chỉ: 310 đường Ekareach, thành phố Preah Sihanouk, 

tỉnh Preah Sihanouk 

 Điện thoại: (00855) 34933669 Fax: (00855) 34933669 

Email: tlsqsiha@gmail.com Code nước: +855  

Code thành phố: 34 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 

+/- 0 giờ 

15. TLSQVN tại Battambang  

 
Địa chỉ: Road N 03, Sangkat Svay Por, 

Battambang Province, Kingdom of 

Cambodia.  

Điện thoại: 688 88 67 Fax: 688 88 66 Email: 

consul.battambang@mofa.gov.vn Hoặc 

consul.battambang@yahoo.com  

Code nước: +855 Code thành phố (Phnom 

Penh): 53 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: +/- 00 giờ                        

 

16. ĐSQVN tại Thái Lan  

 
Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Patthumwan, 

Bangkok 10330  

Điện thoại tổng đài: (+66) 22515838; (+66) 22517202 Fax: 

(+66) 22517203; (+66) 22517201 Email: 

vnemb.th@mofa.gov.vn Code nước: +66 Code thành phố: 2 

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ 

17. TLSQVN tại Khonkaen  

 
Địa chỉ: 65/6 Chatapadung Road, Muang District, Khon 

Kaen 40000 Điện thoại: 242190 Fax: 241154  

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn Code nước: +66 Code 

thành:43 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ 

18. ĐSQVN tại Myanmar 

 
Địa chỉ: Tòa nhà số 70-72 Đường Than Lwin, 

Quận Bahan, Thành phố Yangon, Myanmar 

Tel: Tổng đài +95-1-511305 Fax: +95-1-

514897  

Email: vnembmyr2012@gmail.com Điện 

thoại ngoài giờ hành chính: + 95-98602868, + 

95-98630437 Code nước: +95  

Code thành: 01 Giờ địa phương so với giờ 

Việt Nam: - 30 phút 
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19. TLSQVN Tại Luang Prabang 

 
Địa chỉ: 24/IV, Ban That Bosot, Luang Prabang, Lao 

P.D.R 

 Điện thoại:(856-71) 254745 Fax: (856-71)254746 

Email: tlsq-lpd@mofa.gov.vn; tlsqlpb@yahoo.com Code 

nước: +856 Code thành phố: 71 

 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ  

20. ĐSQVN tại New Zealand 

 
Địa chỉ: Level 21- Grand Plimmer Tower, 2-6 

Gilmer Terace, Wellington 6011 Điện thoại: 4735912 

Fax: 4735913  

Email: embassyvn@clear.net.nz; 

vnemb.nz@mofa.gov.vn Code nước: +64 Code thành: 

(0) 4 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +5 (mùa 

đông); +6 (mùa hè)  

21. ĐSQVN tại Bangladesh 

 
Địa chỉ: Số nhà 14, Đường 33/24, Gulshan 

Model Town, Dhaka -1212, Bangladesh Điện 

thoại: +88-02-9854052, (ext. 101, 102) Fax: 

+88-02-9854051  

Email: dhaka@mofa.gov.vn; 

vnemb.bld@gmail.com Điện thoại ngoài giờ 

hành chính: +88-01711595379  

Code nước: +88 Code thành phố: 02 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -1 giờ (GMT +6) 

22. ĐSQVN tại Malaysia  

 
Địa chỉ: Số 4, Persiaran, Kuala Lumpur 50450, Ma-lai-xi-a 

Tel: (+603) 2148-4036/2148-4534 Fax: (+603) 2148-

3270/2141-2973 

 Email: vnemb.my@mofa.gov.vn Điện thoại ngoài giờ hành 

chính: (+60) 11-2763-1938 Code nước: +60 Code thành: 3 

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 1 giờ    

23. ĐSQVN tại Singapore  

 
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887 Điện 

thoại:64625938 (tổng đài) Fax: 64689863 

Email:vnemb.sg@mofa.gov.vn Code nước: +65 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ 

24. ĐSQVN tại Indonesia  

 
Địa chỉ Jl. Teuku Umar No. 25, Menteng, 

Jakarta Pusat 10350, Indonesia  

Điện thoại (62-21) 3158537 (Visa & Consular) 

ce)3100358 (Ambassador’s of 3156775 

(Political) Fax (62-21) 3149615  

Email jakarta@mofa.gov.vn, 

vietnamemb@yahoo.com website 

http://www.vietnamembassy-indonesia.org 

Code nước +62 Code thành phố 21 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

25. ĐSQVN tại Philippines 

 
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo  

Điện thoại: +63 2 521 6843 Lol 101 Fax: +63 2 526 0472  

Email: vnembph@yahoo.com Code nước: +63 Code thành 

phố: 02 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ  

26. ĐSQVN tại Brunei 

 
Địa chỉ: Số 9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, BA-2312, 

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  

Điện thoại: (+673) 2651580 Fax: (+673) 2651574 

Email: vnembassy@yahoo.com  

27. ĐSQVN tại Ân Độ 

 
Địa chỉ: 20 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New 

Delhi - 110021, India.  

ĐT: +91 1126879852/ 55 Fax: +91 1126879856 

(VP); 26879869 (Lãnh sự) 

 Email: vnemb.in@gmail.com (VP); 

vnconsul.indelhi@yahoo.in (Lãnh sự) Code 

nước: 91 Code thành phố: 11 Giờ địa phương so 

vơi giờ Việt Nam: + 1 giờ 30 phút 

28. TLSQVN tại Côn Ming - TQ  
 

 Địa chỉ: Room 507, Hong Ta Mansion, No 155, Beijing Lu, 

Kunming, China  

Điện thoại: 63522669 Fax: 63516667  

Email: tlsqcm@yahoo.com Code nước: +86 Code thành 

phố: 871 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ 

29. TLSQVN tại NanNing - TQ  

 
Địa chỉ: 27 Floor Yahang Wealth Center, No 55, Jinhu 

Road, Nanning, China  

Điện thoại: 5510 560; 5510 561; 5510 562 Fax:5534 

738  

Email: tlsqvn@rediffmail.com Website: 

http://www.vietnamconsulate-nanning.org Code nước: 

+86 Code thành phố: 771 Giờ địa phương so với giờ 

Việt Nam: +1 giờ  

30. ĐSQVN tại Pakistan 

 
Địa chỉ: Số nhà 117, Phố 11, Khu E-7, 

Islamabad Điện thoại: +92-51-2655785 Fax: 

+92-51-2655783 

 Email: vnemb.pakistan@yahoo.com; 

vnemb.pakistan@gmail.com Website: 

www.vietnam-consulate.org.au Code nước: +92 

Code thành: 51 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: + 2 giờ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31. TLSQVN tại Bombay 

 
Địa chỉ: 805, 8 Floor, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, 

Central Avenue, Powai, Mumbai 400 076  

Điện thoại: 2570 2033; 2570 1103; 2570 1104 Fax: 2570 

2034  

Email: tlsq.mumbai@mofa.gov.vn Code nước: +91 Code 

thành phố: 22 (Mumbai) Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: + 1 giờ 30 

32. ĐSQVN tại Úc 

 
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres, O’Malley ACT 2606, 

Australia  

Điện thoại: +6126286 6059, +6126286 6267, + 

61262901549, +61262902975 Fax: +6126286 4534 

Email: vembassy@iinet.net.au  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +61413 812 809, 

+61431 083 610 Code nước: +61 Code thành:02 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -3 (từ 01/4 đến 30/9), -4h 

(từ 01/10 đến 31/3) 

33. TLSQVN tại Sydney 

 
Địa chỉ: Suite 205 Level 2, Edecliff Centre 

203-233 New South Head Road, New South 

Wales 2027 

 Điện thoại: 0293271912/ 0293272539 Fax: 

0293281653  

Email: vnconsul@iinet.net.au Code nước: +61 

Code thành phố: 02 Giờ địa phương so với giờ 

Việt Nam: +3 giờ (tháng 40-09); +4 giờ (tháng 

10-03) 
 

34. PD ASEAN VN tại Indonesia 

 
Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 

10310, Indonesia Điện thoại +62.21 31907255; 

31907845 Fax +62.21 31906642  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +62.81299218383 

Email pdvn.asean@mofa.gov.vn; 

pdvn.asean@gmail.com Code nước +62 Code thành phố 

21 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ 

35. TLSQVN tại Fukuoka  

 
Địa chỉ: 4th Floor, AQU HAKATA, 5-3-8 Nakasu, 

Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-0801 Tel: (81)-92-

263-7668  

Số điện thoại tổng lãnh sự: (81)-92-263-7669 Fax: (81)-

92-263-7676  

Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp Điện thoại ngoài 

giờ hành chính: (81) - 80 - 3984 - 6668 (di dộng) (81) - 

80 - 4279 - 7302 (di động) Code nước: +81 Code thành: 

92 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 2 giờ 

 

36. TLSQVN tại Thƣợng Hải 

 
Địa chỉ: 3F, Huachen Financial Mansion, No. 

900 Pudong Avenue, Shanghai 200135  

Điện thoại: 68555871; 68555872; 68555608 

Fax: 68555873  

Email: vnconsul.thuonghai@yahoo.com Code 

nước: +86 Code thành phố: 21 Giờ địa phương 

so với giờ Việt Nam: +1 giờ 

37. ĐSQVN tại Srilanka 

 
Địa chỉ: 30/5, Ward Place, Colombo 7, Xri Lanca  

Điện thoại: 0094-11-2696050 Fax: 0094-11-269.2040 

Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn; 

vnemb.srilanka@yahoo.com Code nước: +94  

Code thành phố: 11 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -

1,5 giờ  

 

38.TLSQ VN tại Perth – ÚC 

 
Địa chỉ: Level 8, 16 St. Goerges Terrace, Perth WA 

6000 PO Box 3122, East Perth, WA 6892 Điện thoại 

tổng đài: +61 8 92211158 Fax: +61 8 9225 6881  

Email: vnconsulate.perth@gmail.com Website: 

www.vietnam-consulate.org.au  

Code nước: 61 Code thành: 08 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: + 1 giờ 

 

mailto:vembassy@iinet.net.au
http://www.vietnam-consulate.org.au/


 

II. CHÂU ÂU 
 

39. ĐSQVN tại Nga 

 
Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 

119021  

Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 

Email: vnemb.ru@gmail.com  

Code nước: +7 Code thành phố : 499 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: -4 giờ 

40. TLSQVN tại Vladivostok 

 
Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya 

Str., 107/1  

Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-

96  

Email: tls_vla@yahoo.com Code nước: +7 Code 

thành phố 9: 423 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: +3 giờ 

41. ĐSQVN tại Ucraina 

 
Địa chỉ: 51A Tovarna, Kiev, Ucraina  

Điện thoại: +38 (044) 284 5542 Fax: +38 (044) 

284 5740  

Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn; 

vnemb.uzbek@yahoo.com Code nước: +380 Code 

thành phố: 44 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: -4 giờ (mùa hè); -5 giờ (mùa đông) 

 

 

42. ĐSQVN tại Uzbekistan  

 
Địa chỉ: Sharaf Rashidov str-100, Tashkent - 100084, 

Uzberkistan  

Điện thoại: (+998 71) 234 0393 Fax: (+998 71) 120 6265 

Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn; vnemb.uzbek@yahoo.com 

Code nước: +998  

Code thành phố (Tashkent): 71 Giờ địa phương so với giờ 

Việt Nam: -2giờ 

43. ĐSQVN tại Ba lan  

 
Địa chỉ: Resorowa 36, 02 - 956 Warsaw  

Điện thoại: +48-22-6516098/50 Fax: +48-22-6516095 

Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn; 

vnemb.poland@yahoo.com Điện thoại ngoài giờ hành 

chính: +48-22-6516093 

 Code nước: +48 Code thành phố 9: 22 Giờ địa phương 

so với giờ Việt Nam: - 5 giờ (mùa hè) - giờ (mùa đông) 

44. ĐSQVN tại Hungary  

 
Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet Thokoly 

u.41 

 Điện thoại: (+361) 342-5583, 342-9922, 343-

0963 Fax: (+361) 352-8798  

Email: vp_budapest@yahoo.com; vp-

budapest@mofa.gov.vn Website: 

http://www.vietnamembassy-hungary.org/  

Code nước: 36 Code Budapest: 1 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: - 5 giờ mùa hè, - 6 

giờ mùa đông 

mailto:vnemb.ru@gmail.com
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45. ĐSQVN tại Bungari 

 
Địa chỉ: 1 Jetvarka str., Sofia 113, Bulgaria  

Điện thoại: 963 2609 (Tổng đài) Fax: 963 3658 Điện thoại 

ngoài giờ hành chính: 0878 324030/ 963 2743 (số máy lẻ 

114)  

Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn Code nước : +359 Code 

thành phố: 2 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Giờ mùa 

hè: - 4 giờ, mùa đông: - 5 giờ 

46. ĐSQVN tại Romani 

 
Địa chỉ: 35 C.A Rosetti, sector 2, Bucharest, Romania 

Điện thoại: + 40 21.3110334 (+ext) Fax: + 40 

21.3121626  

Email: vnemb.romania@mofa.gov.vn; 

vietrom2005@yahoo.com Code nước : +40 Code thành 

phố: 21 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 5 giờ 

  

47. ĐSQVN tại CH.Séc 
 

Địa chỉ: 214 Plzenska, Praha 5 Điện thoại: +420 

257 211 540; +420 257 211 792 Fax: +420 257 

211 792  

Email: dspvietnamcz@yahoo.com Code nước: 

Code thành phố : Giờ địa phương so với giờ 

Việt Nam: 

 

48. ĐSQVN tại Turkey.  

 
Địa chỉ: Address: 19B Zhylyoi Str., Astana, Kazakhstan 

Điện thoại: +7 7172 26-61-62 Fax: +7 7172 26-61-67  

Email: vnemb.kz@mofa.gov.vn; vnemba.kz09@yahoo.com 

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 2424984; 

(+770.284.606.64) ; +(777.599.370.27) 

 Code nước: +7 Code thành phố: 7172 Giờ địa phương so 

với giờ Việt Nam: +1 giờ 

49. ĐSQVN tai Denmak 

 
Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup  

Điện thoại: 39184178; 39182629 Fax: (0045) 3918 4171 

Email: embvndk@hotmail.com Website: 

www.vietnamembassy-denmark.vn  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 50380088;50132682 

Code nước: 45 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 

5h vào mùa hè; - 6h vào mùa đông 

50. ĐSQVN tại Finland 

 
Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki  

Điện thoại: +358-9-6229900 Fax: +358-9-

62299022  

Email: vietnamembassy.helsinki@gmail.com; 

vietnamfinland@gmail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 

+358505448803  

Code nước: 358 Code thành phố 9: Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ (mùa hè) - 

5 giờ (mùa đông) 

   

51. TLSQVN tại Franfurt (Đức) 

  
Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, 

Deutschland  

Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 

Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn  

Code nước: 49 Code thành phố: 69 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: Mùa hè (tháng 5-10) : - 5 giờ / Mùa đông 

(tháng 11-4) : -6 giờ 

 

52. ĐSQVN tại Đức (GEM) 

 
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12345 Berlin 

 Điện thoại: + 49 30 53630108; + 49 30 53630102 Fax: 

+ 49 30 53630200  

Email: sqvnberlin@t-online.de; 

info@vietnambotschaft.org  

Code nước : 49 Code thành phố: 30 Giờ địa phương so 

với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: - 5 giờ, mùa đông: - 6 

giờ 

53. ĐSQVN tại LB Thuỵ sĩ (Ben) 

 
Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, CH-3008 Bern 

Điện thoại: +41 31 388 78 78 Fax: +41 31 388 

78 79 

 Email: vietsuisse@bluewin.ch  

Code nước:+41 Code thành phố : 31 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -5 giờ (mùa hè); -

6 giờ (mùa đông)  

 

http://www.vietnamembassy-denmark.vn/
mailto:vietnamfinland@gmail.com
mailto:gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
mailto:info@vietnambotschaft.org
mailto:vietsuisse@bluewin.ch


54. ĐSQVN tại Áo 

 
Địa chỉ: Felix - Mottl Strasse 20, 1190 Vienna, Republic of 

Austria 

 Điện thoại: +43-1-368075510 Fax: +43-1-3680754  

Email: office@vietnamembassy.at  

Code nước: +43 Code thành phố : 1 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: - 5 giờ (mùa hè) - 6 giờ (mùa đông) 

55. ĐSQVN tại Pháp 

 
Địa chỉ: 61rue Miromesnil 75008 Paris  

Điện thoại tổng đài: +33 01.44146400 Fax: +33 

01.44967089  

Email: vnparis.fs@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn 

Code nước : +33 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 

Giờ mùa hè: - 5 giờ, mùa đông: - 6 giờ 

56. ĐSQVN tại Anh  

 
Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD 

Điện thoại: 020 7937 1912 Fax: 027 565 3853 

(văn phòng) hoặc 0207 937 6108 (lãnh sự) 

Email: vanphong@vietnamembassy.org.uk  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 202 7937 1912 

Code nước: 44 Code thành phố: 20  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -6 giờ 

(mùa hè) - 7 giờ (mùa đông)   

57. ĐSQVN tai Belarus 

 
Địa chỉ: Mozajskogo str., 3, 220040, Minsk, Belarus 

 Điện thoại: (+375) 17 293 15 38 Fax: (+375) 17 293 15 38 

Email: dsqvn.bel2@gmail.com    
 

58. PĐVN tại Unesco ( PARIS ) 

 
Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris  

Điện thoại: (+33) 144146400 Fax: (+33) 144146438 

Email: unescovn@yahoo.com  

Code nước: 33 Code thành phố : 1 Giờ địa phương so 

với giờ Việt Nam: - 5 giờ (mùa hè) - 6 giờ (mùa đông) 

59. ĐSQVN tại Bỉ 

 
Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 

Ixelles Điện thoại: + 32 (0)2. 379 2737 Fax: +32 

(0) 2. 374 9376  

Email: vnemb.brussels@skynet.be  

Code nước : +32 Code thành phố: 02 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: - 5 

giờ, mùa đông: - 6 giờ 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@vietnamembassy.at
mailto:vanphong@vietnamembassy.org.uk
mailto:unescovn@yahoo.com
mailto:vnemb.brussels@skynet.be


 

 

 

60. ĐSQVN tại Hà Lan 

 
Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the 

Netherlands  

Điện thoại: +31 070 3648917 - 3644300 Fax: +31 070 

3648656 Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn Website: 

www.vietnamembassy.nl  

Điện thoại ngoài giờ hành chính + 31 633053286 (di động) 

Code nước: +31 Code thành phố: 70 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: Mùa hè: -5 giờ ; Mùa đông: - 6 giờ 

61. ĐSQVN tại Thụy Điển 

 
Địa chỉ: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo, Sweden Điện 

thoại: 5562 1059/ 1077/ 1071 Fax: 5562 1080 Điện 

thoại ngoài giờ hành chính: 55621085; 0734972370; 

0736521609  

Email: info@vietnamemb.se Code nước : +46 Code 

thành phố: 08 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Giờ 

mùa hè: - 5 giờ, mùa đông: - 6 giờ 

62. ĐSQVN tại Tây Ban Nha  

 
Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, No. 54, 

28016 Madrid Điện thoại: 915102867; Fax: 

914157067 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 

660474614  

Email: vnemb.es@mofa.gov.vn, 

vnemb.es@gmail.com Website: 

http://www.vietnamembassy.es Code nước:+34 

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -5 giờ 

(mùa hè), -6 giờ (mùa đông) 

63. ĐSQVN tại Italia 
Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 - 00164 Roma, Italia  

Điện thoại tổng đài: (+39) 06 6616 0726 Fax: (+39) 06 6615 

7520  

Email: vnemb.it@mofa.gov.vn; vnemb.it@gmail.com  

64. PĐVN tại Geneva (GNV) 

 
Địa chỉ: Số 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Le Grand 

Saconnex, Geneva, Switzerland Điện thoại: 

0041(0)227991400, 0041(0)227982485 Fax: 

0041(0)227980724  

Email: geneva@mofa.gov.vn Code nước:+41 Code 

thành phố : 22 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 6 

giờ 

65.TLSQVN tại Ekaterinburg 
    (  LB Nga ) 

 

Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla 

Libknhesta str., Office: 411  

Điện thoại: +7 (343) 253 0283 Fax: +7 (343) 

253 0282 

Email:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn; 

vietnamconsul.eka2015@yahoo.com  

Code nước: 7 Code thành phố 9: 343 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -2 giờ 

66. ĐSQVN tại Nauy 

 
Địa chỉ: St. Olavs gate 21C, 0165 Oslo Na Uy  

Điện thoại trong giờ hành chính: 203300, 111700; ngoài giờ 

hành chính: 40345909 Fax: 203301  

Email: vietnamnorway@gmail.com Code nước : +47 Code 

thành phố Oslo : 22 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 

Giờ mùa hè: - 5 giờ, mùa đông: - 6 giờ 

67. ĐSQVN tại Slovakia 

 
Địa chỉ: Số 15 phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 

81108 Điện thoại: (+421 2) 5245 1263 Fax: (+421 2) 

5245 1273  

Email: office@vietnamembassy.sk; 

vnembassy_sk@gmail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: (+421) 948 778 268 

Code nước: +421 Code thành phố: 2 Giờ địa phương so 

với giờ Việt Nam: -6 giờ (từ tháng 10- tháng 3); -5 giờ 

(các tháng còn lại) 

  

68. ĐSQVN tại Hy lạp 

 
Địa chỉ: 20 Diamandidou street, 15452 Paleo 

psychiko, Athens, Greece Điện thoại: +30 210 

612 8733; +30 210 675 3080 Fax: +30 210 612 

8734  

Email: vnemb.gr@gmail.com: 

vnemb.gr@mofa.gov.vn Code nước : 30 Code 

thành phố : 21 Giờ địa phương so với giờ Việt 

Nam: mùa hè - 4 tiếng, mùa đông: - 5 tiếng  
 

http://www.vietnamembassy.nl/
mailto:vietnamconsul.eka2015@yahoo.com
mailto:vnembassy_sk@gmail.com


 

 

III – CHÂU MỸ 
 

69. ĐSQVN tại Hoa Kỳ 

 
Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington D.C, 

20036  

Điện thoại: +1 (202) 861 0737 (Ext:116) Fax: +1 (202) 

861 0917; +1 (202) 8611297 Email: 

vanphong@vietnamembassy.us; 

consul@vietnamembassy.us Code nước: +1 Code thành 

phố: 202 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ  

70. TLSQVN tại San Fransico 

 
Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San 

Francisco, CA 94109  

Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 

(+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757  

Email: info@vietnamconsulate-sf.org Điện thọai ngoài 

giờ hành chính: (415) 425 0228 Code nước: +1 Code 

thành phố (San Francisco): 415 Giờ địa phương so với 

giờ Việt Nam: -14 giờ (giờ mùa hè); -15 giờ (giờ mùa 

đông)  

71. ĐSQVN Tại Panama 

 
cio St Georges Bank, Piso 2, Local 1, Entre Calle 

50y 53, PanamaĐịa chỉ: Edi  

Điện thoại: (507) 264 2551; (507) 264 2557 Fax: 

(507) 265 6056  

Email: convietnam@cwpanama.net; 

embavinapa@cwpanama.net Code nước: +507 

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ 

72. ĐSQVN tại Canada 
 
Địa chỉ: 55 Mackay Street, Ottawa, Ontario, KIM 2B2 

Điện thoại: +1 613 236 0772+ Ext Fax: +1 613 236 2704 

Email: vietem-inter@uniserve.com; 

vietnamebassy@rogers.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 613 700 4779 / 613 882 

6699 Code nước: 1 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 

12 giờ  

73. ĐSQVN tại Cu ba 

 
Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, 

Playa, La Habana  

Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: 

embavicu@gmail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +53 72079624; +53 

72041043; +53 72041096 Code nước: +53 Code thành 

phố: 7 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ 

(mùa đông); -11 giờ (mùa hè)  

74. ĐSQVN tại Mexico 

 
Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de 

Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 

Código Postal 11.000 México D.F 

 Điện thoại: Tổng đài: 554 01 632;  

Văn phòng: 520 28 387; Lãnh sự: 554 07 587 

Fax: 554 01 612 Email: 

vietnammexico@gmail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 520 28 387; 554 

07 587 Code nước: +52 Code thành phố: +55 Giờ 

địa phương so với giờ Việt Nam: giờ mùa đông: -

13 giờ ; giờ mùa hè: -12 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vietnamebassy@rogers.com
mailto:embavicu@gmail.com
mailto:vietnammexico@gmail.com


75. ĐSQVN tại Argentina 

 
Địa chỉ: 11 de Septiembre 1442, Belgrano, Capital 

Federal, Bunenos Aires, Argentina Điện thoại: 

(54-11) 4783-1425 (Văn phòng) (54-11) 4783-

1802 (Lãnh sự) (54-11) 4706-1992 (Thương vụ) 

(54-11) 4783-5303 (TTXVN) Fax: (54-11) 4782- 

0078  

Email: vnem.ar@mofa.gov.vn, 

atn.sqvn@gmail.com Website: www.vnembassy-

argentina.mofa.vn Code nước: 54 Code thành phố: 

11 Giờ địa phương so với Việt Nam: -10 giờ 

76. ĐSQVN tại Brazil 

 
Địa chỉ: SHIS QI 09, Conjunto 10, Casa 01, Lago Sul, 

Brasilia/DF, Brazil, CEP: 71625-100 Điện thoại: 3364 

5876 Fax: 3364 5836  

Email: embavina@yahoo.com; vnconsular@gmail.com 

(Lãnh sự) Điện thoại ngoài giờ hành chính: 9280 6215 

Code nước: +55 Code thành phố: 61 Giờ địa phương so 

với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: - 9 giờ; Giờ mùa đông: -

10 giờ 

77. ĐSQVN tại Chile 

 
Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yanez 2897, 

Providencia, Santiago de Chile  

Điện thoại: +56 2 2244 3633 / +56 2244 3755 

Fax: +56 2 2244 3799 Email: 

sqvnchile@mofa.gov.vn Code nước: +56 Giờ địa 

phương so với giờ Việt Nam: -10 giờ mùa hè; -

11 giờ mùa đông 

78. PĐVN tại Newyork 

 
Địa chỉ: 866 UN PLAZA, SUITE 435, NY 10017  

Điện thoại: 1-212-644-0594; 1-212-644-0831; 1-212-644-

2535; 1-212-441-564 Fax: 1-212-644-5732 Email: 

info@vietnam-un.org; Website: www.vietnam-un.org 

79. ĐSQVN tại Venezuela 

 
Địa chỉ: Qta EL Cigaral, 6ta Avenida entre la 8va y 9na 

Transversal de Altamira, Chacao 106-025 D.F. 

Caracas, Venezuela 

 Điện thoại: +58 212 635 7402 Fax: +58 212 264 7324 

Email: embavive@yahoo.com.vn Điện thoại ngoài giờ 

hành chính: +58 212 635 7402 

 Code nước: 58 Code thành phố: 212 Giờ địa phương 

so với giờ Việt Nam: -11 giờ 30 phú 

  

80. TLSQVN tại Houston (MỸ) 
 
Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, 

Houston, Texas 77056 

 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 

108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 

871 0312 

Email: tlsqhouston@mofa.gov.vn Code nước: 

001  

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ 

81. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VAN-

CÔ-VƠ (CA-NA-DA) 

Địa chỉ: 800-605 Robson St, V6B5J6 

 Điện thoại: +1 604 629 0189 (tổng đài) Fax: +1 604 681 

2906  

Email: consul.vancover@mofa.vn/ consul.vancu 

ver@gmail.com Website: 

www.mofa.gov.vn/vnconsulate.vancouver 

  



 

   

IV- CHÂU PHI 

  

 

82. ĐSQVN tại Algiery 

 
Địa chỉ: 30, Phố Chenua, Hydra, Alger, Algerie 

Điện thoại: + 213 21 692752; + 213 21 69608843 

Fax: + 213 21 693778 

Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn; 

vnemb.dz@mofa.gov.vn 

Điện thoài  hành chính+ 213 21 692973 ; + 213 21 692752 

Code nước: 213, code thành phố 21 

 

83.ĐSQVN tại UAE 

(Các tiểu vƣơng quốc Arập thống nhất) 
 

Địa chỉ: Villa soá: 147, Phoá Salama Bint Butti (Phoá 

23 cuõ), Sector 20, Al Mushrif area, Abu Dhabi, the 

UAE. (Tọa độ: N 24 43’19” - E 54 40’24”). Location 

Map Link 0 0  

Điện thoạii: + 971 -2 449 8089 (Tham taùn - Coâng 

söù) + 971 -2 441 7899 (Lễ tân) + 971 -2 449 6720 

(Chính trị, Thư ký Đại sứ) + 971 -2 449 6710 (lánh sựï) 

+ 971 -2 359 7350 (Thöông maïi) + 971 -2 448 0821 

(Lao ñoäng) Fax: + 971 -2 449 6730 P.O. Box: 113038 

- Abu Dhabi, the UAE  

Giờ làm việc: 08:00 ñeán 14:00 (Lãnh sự 10:00  đến 

14:00) Từ Chủ nhật đến thứ năm 

 Email: vnembl@emirates.net.ae; lãnh sự: 

vietnamembassy uae@yahoo.com 

 

84. ĐSQVN tại Israel 

 
Địa chỉ: Asia House (Beit Asia), Weizmann 4, 

Tel Aviv, Israel 64239 

Điện thoại: +972-3-6966-304/311 

Fax: +972-3-6966-243 

Email: vnembassy.il@gmail.com 

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +972-

545466582 

Code nước: 972, code thành phố: 3 

 

 

 

 

85 ĐSQVN tại Iran 

 
Địa chỉ:  No.54, corner of Borzou Alley, Ejazi St, (Asef), 

Zaferaniyeh, Tehran – Iran 

Điện thoại: (+98 21) 22411670 

Fax: (+98 21) 22416045 

Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn 

Điện thoại ngoài giờ hành chính: (+98) 9369948791 

Điện thoại: (+98) 9369948791 vaø Email: 

lanhsuiran@gmail.com 

 86. ĐSQVN tại Ai cập 

 
Đia chỉi: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, 

Cairo, Egypt. 

Điện thoại: + 202-27364327 

Fax: + 202-27366091 

Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn  

Code nước: 20; Code thành phố 2 

87. ĐSQVN tại Maroc 

 
Địa chỉ: N 27, rue Mezzouda, Souissi 10.000 - Rabat, 

Maroc 

Điện thoại: 537 65 92 10 

Fax: 537 65 92 56 

Email: vnambassade@yahoo.com.vn 

Code nước 212; code thành phố 537 

88. ĐSQVN tại Kuwait 

 
Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 

Điện thoại: (965) 25351593 ; 2531 1450 – 25359664 

Fax: 25351592 

Điện thoại ngoài giờ: (965) 25351593/25359664 

 

89. ĐSQVN tại Tanzania 

 
Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO 

Box: 9724 Dar Es Salaam 

Điện thoại: (+255) 222664535 

Fax: (+255) 222664537 

Email: : vnemb.tz@mofa.gov.vn 

Điện thoại bảo hộ: (+255) 622848484 
 

mailto:vnemb.dz@mofa.gov.vn
mailto:vnembassy.il@gmail.com
mailto:vnemb.ir@mofa.gov.vn
mailto:vnambassade@yahoo.com.vn
mailto:vnemb.tz@mofa.gov.vn


 

 

(Nguồn Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao) 

90. ĐSQVN tại Angola 
 

Địa chỉ: Via Al4, Lotes No 4 , Talatona, Luanda Sul, 

Luanda, Angola 

Điện thoại: (+244)922668019; (+244)924492169 

Email: sqvnangola@gmail.com 

Code nước: 244 

91. ĐSQVN tại Nam phi 

 
Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria 

P.O.Box: 13692, Hatfield, 0028, Pretoria 

Điện thoại: +27 (0) 12 362 8119; +27(0) 12 362 8118 

Fax: +27 (0) 12 362 8115 

Email: vietnamembassy.sa@gmail.com; 

embassy@vietnam.co.za  

Code nước: +27 

92. ĐSQVN tại Ả-Rập-Xê-Út 
( ARX ) 

 
Địa chỉ: Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan 

District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

Điện thoại: 966 11 4547887; 4569756; 4942457 

(+Ext) 

Fax: + 966 11 4548844 

Email: Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn; 

vietsa@ymail.com  

Điện thoại ngoài giờ hành chính: + 966 567 

290693 

 

93. ĐSQVN tại Nigeria (NGR) 

 
Địa chỉ: No. 9 River Niger Street, Maitama District, 

Abuja (FCT), Nigeria  

Điện thoại: (+234)-8137086724 

 Email: dsqvnnigeria@yahoo.com  

Code nước: +234 Code  Code thành phố: Abuja: 09:  

Giờ địa phương: -6 giôø  

 

94. ĐSQVN taị Qata (CATA) 
Địa chỉ: Villa No 8, West bay Lagoon, Doha, Quatar 

Điện thoại: (+974) 44128480 Fax: (+974) 44128370 

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com Code nước: 

+974 Giờ địa p 

hương so với giờ Việt Nam: - 4 giờ  

 

95. ĐSQVN tại Thổ Nhĩ Kỳ 

 
Địa chỉ: Birlik Mahallesi, 414 Sokak, No. 14, 

Cankaya, Ankara, Turkey  

Diện thoại: +90 (312) 44680490 Fax: +90 (312) 

4465623  

Email: dsqvnturkey@yahoo.com 

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +90 (534) 

6375328  

Code nước: + 90 Code thành phố:312 (Ankara); 

212 (Istanbul)  

96. ĐSQVN tại  Mozambique (MZB) 

 
Địa chỉ: Av. Francisco Orlando Magumbwe No: 

1048/1026, Maputo, Mozambique  

Điện thoại:(+258) 21 497 912 Fax: (+258) 21 491 992 

Email: dsqvnmoz@yahoo.com; dsqvnmoz@mofa.gov.vn 

Code nước: +258 Code  thành phố: 21  

  

mailto:sqvnangola@gmail.com
mailto:dsqvnnigeria@yahoo.com
mailto:dsqvnturkey@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


